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ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: Số nào sau đây là ước của 20?

A. 8.
B. 6.
C. 12.
D. 10.
Câu 2: Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời khoảng 150 000 000 km và khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt trăng khoảng 384 000 km. Hỏi khi xảy ra hiện tượng nhật thực thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là khoảng bao nhiêu ki – lô – mét?
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A. 149 616 000 km.
B. 150 384 000 km.
C. 150 000 000 km.
D. 384 000 km.
Câu 3: Cho bảng thống kê điểm Toán của học sinh tổ 1 như sau:

	Điểm số
	9
	8
	7
	6
	5
	4

	Số học sinh đạt
	1
	2
	4
	3
	2
	1


Tổ 1 có bao nhiêu học sinh nhỏ hơn 7 điểm?

A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 10.
Câu 4: Số tự nhiên 
[image: image2.wmf]x

 trong phép tính 
[image: image3.wmf]31227

x

-=

 là:

A. 15.
B. 13.
C. 39.
D. 25.
Câu 5: Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.
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Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày?

A. 35.
B. 30.
C. 25.
D. 40.
Câu 6: Kết quả của phép tính 
[image: image5.wmf]161440

5:52.22022

++

 là:

A. 2048.
B. 2064.
C. 58.
D. 2079.
Câu 7: Kết quả của phép tính 
[image: image6.wmf]43

20235:54
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 là:

A. 2022.
B. 2014.
C. 2032.
D. 2020.
Câu 8: Kết quả của phép tính 
[image: image7.wmf](
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 là:

A. 60.
B. 20.
C. 10
D. 6.
Câu 9: Cho các hình vẽ:
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Hình nào thể hiện góc xOy là góc vuông?

A. Hình a.
B. Hình c.
C. Hình d.
D. Hình b.
Câu 10: Cho bảng số liệu về số học sinh vắng trong ngày của các lớp THCS tại trường THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định như sau:
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Tại các lớp nào thì số liệu không hợp lí?

A. 6A2, 7A1.
B. 8A1, 9A1.
C. 7A2, 9A2.
D. 6A1, 8A2.
Câu 11: Cho hình thoi ABCD như hình vẽ:

[image: image10.png]



Đường chéo của hình thoi ABCD là:

A. AB , BC, CD và DA.
B. BO và OD.
C. AO và OC.
D. AC và BD.
Câu 12: Từ các điểm M, N, P, Q như hình vẽ, ta có thể tạo thành bao nhiêu đường thẳng?
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A. 6.[image: image13.png]AedvaBed



 QUOTE  


B. 4
C. 5.      [image: image15.png]AgdvaBed



 QUOTE  


D. 7.
Câu 13: Các bạn học sinh lớp 6A đang lên kế hoạch làm sạch môi trường ở địa phương. Cả lớp có 12 bạn nữ và 18 bạn nam. Các bạn muốn chia lớp thành các nhóm nhỏ gồm cả nam và nữ sao cho số bạn nam và số bạn nữ được chia đều vào các nhóm. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu nhóm học sinh?

A. 3 nhóm.
B. 5 nhóm.
C. 4 nhóm.
D. 6 nhóm.
Câu 14: Số tự nhiên 
[image: image16.wmf]x

 trong phép tính 
[image: image17.wmf]1

55120

x

+

-=

 là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 15: Cho góc 
[image: image22.wmf]zOt

 như hình sau:
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Góc 
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 có số đo bằng bao nhiêu độ?

A. 
[image: image25.wmf]0
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image28.wmf]0
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Câu 16: Một lớp có không quá 42 học sinh. Nếu xếp hàng 4 hoặc hàng 6 thì vừa đủ. Nếu xếp hàng 5 thì thừa 1 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

A. 24 học sinh.
B. 48 học sinh.
C. 42 học sinh.
D. 36 học sinh.
Câu 17: Biết đoạn thẳng AB = 36 cm. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng IB bằng bao nhiêu xăng – ti – mét?

A. 9 cm.
B. 8 cm.
C. 18 cm.
D. 10 cm.
Câu 18: Cách viết nào sau đây là đúng?

A. 
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D. 
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Câu 19: Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về loại quả yêu thích nhất của các bạn học sinh khối 6.
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Loại quả nào được học sinh khối 6 yêu thích nhiều nhất ?

A. Cam.
B. Chuối.
C. Dưa hấu.
D. Bưởi.
Câu 20: Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ:
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Phát biểu nào sau đây là sai?

A. AC = BD.
B. OA = OC.
C. AB = CD.
D. AC = AD.
Câu 21: Cho hình vẽ: 
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Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Ba điểm F, G, H thẳng hàng.
B. Ba điểm F, E, G thẳng hàng.
C. Ba điểm F, E, H thẳng hàng.
D. Ba điểm E, G, H thẳng hàng.
Câu 22: Cho hình bình hành 
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 có 
[image: image37.wmf]O

 là giao điểm của hai đường chéo AC và BD như hình sau:
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Biết 
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AC

=

 cm, hỏi độ dài của đoạn thẳng 
[image: image40.wmf]OC

 bằng bao nhiêu?

A. 10 cm.
B. 24 cm.
C. 12 cm.
D. 48 cm.
Câu 23: Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố?

A. 
[image: image41.wmf]{
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B. 
[image: image42.wmf]{
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C. 
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D. 
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Câu 24: Cho hình vẽ:
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Theo hình vẽ, góc nào sau đây là góc tù?

A. Góc zOy.
B. Góc zOx.
C. Góc xOy.
D. Góc yOz.
Câu 25: Viết kết quả của phép tính 
[image: image46.wmf]10
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 dưới dạng lũy thừa:

A. 
[image: image47.wmf]9
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26: Số tự nhiên 
[image: image51.wmf]x

 trong phép tính 
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A. 10.
B. 8.
C. 12.
D. 4.
Câu 27: Cho hình vẽ sau:
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Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AD.
B. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AD.
C. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC.
D. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng BD.
Câu 28: Cho hình vẽ:
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Hình trên gồm các hình nào sau đây?

A. Hình thang cân, hình thoi, hình tam giác đều, hình lục giác đều.
B. Hình thang cân, hình tam giác đều, hình vuông.
C. Hình thang cân, hình tam giác đều, hình chữ nhật.
D. Hình thang cân, hình tam giác đều, hình lục giác đều.
Câu 29: Số tự nhiên 
[image: image55.wmf]x

 trong phép tính 
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A. 45.
B. 12.
C. 8.
D. 40.
Câu 30: Kết quả của phép tính 
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A. 1 000.
B. 200.
C. 999.
D. 2 000.
Câu 31: Bạn An đi siêu thị mang theo 200 000 đồng, bạn đã mua 10 quyển tập và 2 hộp bút. Biết giá của một quyển tập là 11 000 đồng, giá một hộp bút là 20 000 đồng. Hỏi số tiền bạn An còn lại là bao nhiêu?

A. 40 000 đồng.
B. 60 000 đồng.
C. 50 000 đồng.
D. 70 000 đồng.
Câu 32: Cho các đường thẳng a, b, c, d như hình vẽ:
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Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Đường thẳng a và b song song với nhau.
B. Đường thẳng a và d song song với nhau.
C. Đường thẳng b và c song song với nhau.
D. Đường thẳng c và d song song với nhau.
Câu 33: Cách tính nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image59.wmf]358
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Câu 34: Có bao nhiêu hình lục giác đều trong hình sau:
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A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 35: Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về số học sinh lớp 6C đạt điểm 10 trong tuần.
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Có bao nhiêu học sinh đạt được điểm 10 trong ngày thứ hai?

A. 12.
B. 18.
C. 6.
D. 30.
Câu 36: Viết gọn 
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 bằng cách dùng lũy thừa là:

A. 
[image: image66.wmf]6
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[image: image68.wmf]5
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[image: image69.wmf]5
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Câu 37: Thiên hà (galaxy) là một hệ thống lớn các thiên thể và vật chất liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn. Các thiên hà có nhiều đặc điểm đa dạng từ các thiên hà lùn chứa vài triệu 
[image: image70.wmf](
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 sao  đến những thiên hà khổng lồ chứa hàng nghìn tỉ 
[image: image71.wmf](
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 sao, mỗi ngôi sao đều quay quanh khối tâm của thiên hà chứa nó.
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Biết một thiên hà lùn chứa khoảng 
[image: image73.wmf]7

10

sao, một thiên hà khổng lồ chứa khoảng 
[image: image74.wmf]14

10

sao. Hãy tính số sao chứa trong thiên hà khổng lồ nhiều gấp bao nhiêu lần số sao chứa trong thiên hà lùn.

A. 
[image: image75.wmf]14

10

 lần.
B. 
[image: image76.wmf]21

20

 lần.
C. 
[image: image77.wmf]7
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 lần.
D. 
[image: image78.wmf]21
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 lần.
Câu 38: Cho bảng thống kê xếp loại học lực lớp 6A như sau:
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Lớp 6A có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực từ khá trở lên?

A. 7.
B. 12.
C. 5.
D. 20.
Câu 39: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng?

A. 
[image: image80.wmf]·

MON

 có đỉnh là O, cạnh là MN và ON.
B. 
[image: image81.wmf]·

MON

 có đỉnh là O, cạnh là OM và ON.
C. 
[image: image82.wmf]·

MON

 có đỉnh là N, cạnh là OM và ON.
D. 
[image: image83.wmf]·

MON

 có đỉnh là M, cạnh là MN và MO.
Câu 40: Quan sát các hình dưới đây, cho biết hình nào là hình vuông?
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A. Hình b.
B. Hình a.
C. Hình c.
D. Hình d.
-----------------------------------------------
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